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2. Vì đây là công việc quan trọng của Nhà Trường bắt buộc các Khoa phải thực hiện đúng thời gian. Do đó, Khoa sẽ ghi nhận công sức đóng góp của Thầy/Cô trên file này làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua học kỳ, năm học và đánh giá công việc cho Quý 4/2019
DANH MỤC TRANG - THIẾT BỊ ĐẦU TƯ TỪ NĂM 2020 - 2025
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	NƯỚC SẢN XUẤT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(VND)
	THÀNH TIỀN
(VND)
	CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
  
	Nhật, Mỹ
G7
	    - CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache
    - RAM: 128GB = 8 x 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank
    - Ổ cứng SSD: 4 TB intel (= 4 x 960 GB)
    - Raid Contronler: PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache
    - Ethernet: On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
    - Nguồn: 2 x PSU Hot-plug Power Supply , 750W
    - Màn hình:  DELL 19"
    - Khác: DVRW/ iDRAC8 Ent./ PSU/ Bezel/ Sliding Rails CMA
	7
	  215,890,000 
	           1,511,230,000 
	Giảng viên tất cả các Tổ
	Giảng viên tất cả các Tổ

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	750
	62,000,000
	         46,500,000,000 
	Giảng viên tất cả các Tổ
	Giảng viên tất cả các Tổ

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	Kích thước: 86 inch
Cảm ứng đa điểm 
Độ phân giải thực: 4K UHD 3840 x 2160
	5
	300,000,000
	           1,500,000,000 
	Giảng viên tất cả các Tổ
	Giảng viên tất cả các Tổ

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	-Manufacturer: Cisco Systems, Inc
-Manufacturer Part Number: CISCO2911/K9
-Product Type: Router
-Form Factor: External - modular - 2U
-Dimensions (WxDxH): 43.8 cm x 30.5 cm x 8.9 cm
-Weight: 8.2 kg
-DRAM Memory: 512 MB (installed) / 2 GB (max)
-Flash Memory: 256 MB (installed) / 8 GB (max)
-Routing Protocol: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing
   Data Link Protocol:Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
-Remote Management Protocol: SNMP, RMON
-Features:Cisco IOS IP Base , firewall protection, VPN support, MPLS support, Syslog support, IPv6 support
-Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED)
-Compliant Standards: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag
-Power: AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
	100
	    37,650,000 
	           3,765,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	-Mã sản phẩm: Cisco ISR4351 / K9
-Tổng thông lượng: 200 Mb / giây đến 400 Mb / giây
-Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch: 3
-Cổng dựa trên RJ-45: 3
-Cổng dựa trên SFP: 3
-Khe cắm mô-đun dịch vụ nâng cao (SM-X): 2
-Các khe NIM (Môđun Giao diện Mạng): 3
-Khe ISC trên bo mạch: 1
-Ký ức: 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa)
-Bộ nhớ flash: 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa)
-Tùy chọn cung cấp điện: Nội bộ: AC, DC (lộ trình) và PoE
-Chiều cao rack: 2 RU
-Kích thước (H x W x D): 43,9 x 438,15 x 507,2 mm
	100
	    99,000,000 
	           9,900,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	- Số sản phẩm: CISCO 7201
- Mô tả sản phẩm: Bộ khung Cisco 7201, Bộ nhớ 1GB, P / S kép, Flash 256MB
- Bộ xử lý: Bộ vi xử lý Motorola Freescale 7448 1,67 GHz
- Hiệu suất: 2.000.000 pps trở lên
- DRAM: Mặc định 1 GB (tối đa 2 GB)
- Flash nhỏ gọn: Mặc định 64 MB (tối đa 256 MB)
- Kích thước (H x W x D): 1,75 x 19 x 16,9 inch (4,44 x 48,26 x 42,93 cm)
- Cân nặng: Khung gầm được cấu hình đầy đủ với bộ chuyển đổi cổng ~ 16,5 lb (7,48 kg).
	100
	  165,000,000 
	         16,500,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	ASA5516-FPWR-K9 tường lửa thế hệ tiếp theo của dòngASA 5500 đáp ứng tính
 an toàn của hệ thống trước các mối đe dọa và bảo vệ phần mềm độc hại.
	20
	    61,500,000 
	           1,230,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	5
	100,000,000
	              500,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	- Hãng sản xuất: Unirack Việt Nam
- Loại sản phẩm: Tủ Rack 27U sâu D1000
- Mã sản phẩm: UNR-27U1000
- Tiêu chuẩn: Thiết kế theo chuẩn 19" DIN 41494, IEC 297, EIA RS-310, EIA-310-D
- Tải trọng: 500 - 800kg
- Vật liệu: Thép tấm dầy 1,5mm - 2mm, chống gỉ , toàn bộ tủ được phủ sơn tĩnh điện
- Hệ thống tản nhiệt: Trang bị 4 quạt tản nhiệt 120mm, công xuất 20W/220VAC
- Hệ thống cửa: 4 cửa mở bốn bên Cửa trước đột lưới tổ ong có độ thoáng 90%, cửa sau và 2 cửa hông được thiết kế có khóa bật và tay móc dễ dàng tháo lắp, chân cánh được đột lưới thoáng giúp không khí trong tủ được lưu thông
- Hệ thống thanh tiêu chuẩn và đáy tủ: Thanh tiêu chuẩn chịu lực cao, thép 2mm Đáy tủ có chân đế điều chỉnh, chịu trọng tải lớn và gắn 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng, thuận lợi.
	20
	      5,500,000 
	              110,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	20
	15,000,000
	              300,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	- Loại thiết bị: Chuyển mạch - 48 cổng - Quản lý
- Loại Enclosure:Tủ rack-mountable - 1U
- Cảng:48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP +
- Cấp nguồn qua Ethernet (PoE): 370 Watts
- Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch: 176 Gbps
- Hiệu suất chuyển tiếp (kích thước gói 64 byte): 101.2 Mpps
- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 8K mục nhập
- Giao thức Quản lý Từ xa SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
- Thuật toán mã hóa: SSL
- Phương pháp xác thực: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS +
- Tiêu chuẩn tuân thủ: Chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
- RAM: 128 MB
- Bộ nhớ flash: Flash 64 MB
	60
	    76,300,000 
	           4,578,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	50
	20,000,000
	           1,000,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	Switch Cisco WS-C3750X-48T-L Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base, thiết bị chuyển mạch 
Switch Layer 3 có 48 Port 10/100/1000 Mbps,hỗ trợ 4 module đường truyền mạng GE hoặc 10GE
	30
	  116,600,000 
	           3,498,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	14
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	650,000,000
	           1,300,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	15
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	100,000,000
	              400,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	16
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	450,000,000
	              900,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	17
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	150,000,000
	              600,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	18
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	5
	200,000,000
	           1,000,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	19
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	60
	15,000,000
	              900,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	20
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	13,000,000
	                52,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	21
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	3
	130,000,000
	              390,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	22
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	3
	35,000,000
	              105,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	23
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	3,000,000
	                30,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	24
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	2,000,000
	                20,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	25
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	2,000,000
	                20,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	26
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	90,000,000
	              900,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	27
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	200,000,000
	           2,000,000,000 
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi
	Giảng viên Tổ Mạng Máy Tính ghi

	28
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	14,500,000
	              145,000,000 
	Thầy Dũng + Cô Chi ghi
	Thầy Dũng + Cô Chi ghi

	29
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	• MÁY QUAY PHIM 4K VỚI MÁY CHIẾU TÍCH HỢP 50lm (màn hình lên tới 200inch)
• Đinh dạng ghi hình: XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD, MP4
• Cảm biến hình ảnh: 1/2.5 type(7.20mm) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor
• Độ phân giải ảnh tĩnh: 8.29 MP
• Bộ nhớ trong: Flash Memory 64GB
• Bộ xử lý hình ảnh: BIONZ X
	10
	30,000,000
	              300,000,000 
	Thầy Dũng + Cô Chi ghi
	Thầy Dũng + Cô Chi ghi

	30
	Máy quét mã vạch không dây 2d (2 chiều) SYMBOL DS6878

	Nhật, Mỹ
G7
	· Pin siêu bền có thể thay thế được

· Bộ nhớ lưu được 500 mã UPC trả về máy khi có kết nối với đầu nhận

· Thiết kế cho phép treo tường

· Cho phép 3 máy kết nối với 1 đầu nhận

· Chống sốc khi rơi ở độ cao 1.8m


	2
	6,800,000
	13,600,000
	Thu thập dữ liệu hoàn chỉnh cần thiết bị qua mã vạch
	Minh họa  thực tế cho các  cho việc giảng dạy lập trình các chương trình quản lý có sử dụng mã vach.

	31
	Máy in mã vạch Zebra GK420t

	Nhật, Mỹ
G7
	· Công nghệ in: Trực tiếp/truyền nhiệt.

· Độ phân giải: 203dpi/8 dots per mm.

· Chiều rộng in tối đa: 104mm.

· Chiều dài in tối đa: 991mm.

· Tốc độ in: 5 ips (127 mm per second).

· Bộ nhớ: 4MB Flash/8MB SDRAM.

· Cổng kết nối: USB, serial RS-232.

· Kích thước: 194 x 191 x 254mm (W x H x D).

· Nguồn điện: 220V - 50Hz.

· Trọng lượng: 2.1kg


	2
	6,850,000
	13,700,000
	In mã vạch cho sản phẩm và thiết bị
	Minh họa  thực tế cho các  cho việc giảng dạy lập trình các chương trình quản lý có sử dụng mã vach.

	32
	Đèn Flash Hylow HE800

	Đài loan
	·  Công suất:800ws

·  Điện áp hoạt động: 220V ~ 240V 50HZ

·  Nhiệt độ màu: 5.200 K ± 100K ~ 5600K ± 200K

·  Thời lượng Flash: 1/700 đến 1/1700

·  Điều khiển flash: 1 / 32- tất cả quang học

·  Thời gian tái chế: 0,4-1,8 giây

·  Đèn mô hình: bóng đèn halogen


	1
	3,900,000
	3,900,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	33
	Đèn Flash Hylow HE600

	Đài loan
	· Công suất:600ws

· Điện áp : 220V ~ 240V 50HZ

· Nhiệt độ màu: 5,200 K ± 100K ~ 5600K ± 200K

· Thời gian phát: 1/700s to 1/1700s

· Nạp và phát liên tục

· Điều chỉnh công suất : 1/32 ~ 1/1

· Thời gian hồi: 0.4-1.8 seconds

· Tự động cảnh báo khi nhiệt độ cao


	1
	3,500,000
	3,500,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	34
	Đèn Flash Hylow HE400

	Đài loan
	· Công suất:600ws

· Điện áp hoạt động: 220V ~ 240V 50HZ

· Nhiệt độ màu: 5.200 K ± 100K ~ 5600K ± 200K

· Thời lượng Flash: 1/700 đến 1/1700

· Điều khiển flash: 1 / 32- tất cả quang học

· Thời gian tái chế: 0,4-1,8 giây

· Đèn mô hình: bóng đèn halogen


	1
	2,600,000
	2,600,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	35
	Chân đèn Victory MD24A
	Đài loan/ Trung quốc
	· Chất liêu: Sắt

· Chiều cao tối đa: 300cm

· Chiều cao an toàn: 250cm

· Chiều cao gâp gọn: 70cm

· Đường ống chân: Φ 33/Φ 28/Φ 23


	3
	290,000
	870,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	36
	Bộ Giá Treo Motor Cuốn 3 Phông (Có Công Tắc)
	Trung quốc
	· 1 Motor cuốn 3 phông có công tắc (A26000127)

· 3 ống nhôm cuốn 3 phông dài 3m (A260000630
	1
	4,000,000
	4,000,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	37
	Flash Trigger AT-04


	Đài loan/ Trung quốc
	· Số kênh: 4

· Phạm vi điều khiển: 10m

· Tốc độ: 1/250s

· Kích thước: 10.5 x 8.0 x 4.0cm

· Trọng lượng: 70gr
· Đồng bộ sóng Wireless 433MHZ

· Nguồn điện vào: AC: 100—240V ； 50 / 60Hz

· Phạm vi điều khiển: 10m

· Tốc độ đồng bộ hóa: 1/250 giây
	1
	350,000
	350,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	38
	Phông giấy Mỹ  2.72mx11m)


	Mỹ
	· Mã số màu 44, 58, 93
	3
	1,1000,000
	3,300,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	39
	Softbox tổ ong  rectangular with cloth honeycomb

	Đài loan
	· Kích thước 20x100
· Thân Softbox: vải hạt mưa
· Vòng: bằng nhôm gắn trực tiếp vào cổ đèn studio các loại, có thể xoay tròn 360º
	1
	580,000
	580,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	40
	Gird softbox bát giác 
	Đài loan
	· Kích thước đường kính 95cm

· Bên trong phủ lớp vải bạc hạt mưa.

· Có thể tháo lắp dễ dàng.

· Có sẵn Ring Adapter ngàm bowens
	1
	320,000
	320,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành đồ họa đa truyền thông

	41
	Softbox hạt mưa
	Đài loan
	· Kích thước 60x90

· Bên trong phủ lớp vải bạc hạt mưa.

· Có thể tháo lắp dễ dàng.

· Có sẵn Ring Adapter ngàm bowens
	1
	350,000
	350,000
	Trang bị cho phòng studio 
	Giảng dạy chuyên ngành Đồ họa đa truyền thông

	42
	Máy in laser màu HP M254NW


	Mỹ
	· Tốc độ in: Up to 21 ppm (A4, normal); , Up to 21 ppm (A4, normal) (color)

· Độ phân giải: Up to 600 x 600 dpi (Black/ Colour)

· Mã mực: Mực CF500A (Black:) 1.400 trang; CF501A (Cyan); CF502A (Yellow); CF503A (Magenta): 1.300 trang
	2
	5,500,000
	11,000,000
	In laser màu
	Phục vụ cho các môn học chuyên ngành Thiết kế đồ họa
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